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Bài 1: (1,5 điểm) Cho (P): và đường thẳng (d): 
a) Vẽ đồ thị (P) và (d) trên cùng hệ trục tọa độ. 
b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) bằng phép tính.


Bài 2: (1 điểm) Cho phương trình  (  là tham số)

a) Chứng minh phương trình luôn có nghiệm với mọi 



b) Tìm  để 2 nghiệm  thỏa .
Bài 3: (1 điểm). 

   Để ước tính tốc độ s (dặm/giờ) của một chiếc xe, cảnh sát sử dụng công thức: ,   với d (tính bằng feet) là độ dài vết trượt của bánh xe và f là hệ số ma sát 
	[image: Kết quả hình ảnh cho những hình ảnh về biển báo giao thông]
	[image: Kết quả hình ảnh cho những hình ảnh dấu vết thắng xe buýt trên đường]


a) Trên một đoạn đường (có gắn bảng báo tốc độ bên trên) có hệ số ma sát là 0,73 và vết trượt của một xe 4 bánh sau khi thắng lại là 49,7 feet. Hỏi xe có vượt quá tốc độ theo biển báo trên đoạn đường đó không? (Cho biết 1 dặm = 1,61 km) (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)
b) Nếu xe chạy với tốc độ 48km/h trên đoạn đường có hệ số ma sát là 0,45 thì khi thắng lại vết trượt trên đường dài bao nhiêu feet?
Bài 4: (0,75 điểm) Một mảnh vườn hình chữ nhật được chia thành nhiều luống để trồng cải, biết mỗi luống trồng số cây như nhau. Nếu tăng 8 luống và mỗi luống trồng ít hơn dự định 3 cây thì tổng số cây trồng được ít hơn dự định 54 cây. Nếu giảm 4 luống và mỗi luống trồng thêm 2 cây thì tổng số cây trồng nhiều hơn dự định là 32 cây. Hỏi số luống và số cây dự định. 
Bài 5: (0,75 điểm). 	Một cái ao nuôi tôm chứa 1000kg nước biển với nồng độ muối là 3,5%. Để giảm độ mặn xuống 1% cho dễ nuôi tôm, người ta phải đổ thêm vào ao bao nhiêu kg nước ngọt?
Bài 6: (1 điểm).  Người ta đổ đầy nước vào một bình đong với các kích thước như hình vẽ. Hãy tính thể tích của phần nước trong bình (giả sử bề dày của bình đong không đáng kể).
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Bài 7: (1 điểm) Nhân dịp tựu trường, cửa hàng sách  thực hiện chương trình giảm giá cho học sinh khi mua các loại sách bài tập, sách giáo khoa, sách tham khảo,.. Chương trình áp dụng với bộ sách bài tập môn Toán lớp 9 (trọn bộ bao gồm 5 quyển) như sau:

- Nếu mua quyển tập 1 thì được giảm  so với giá niêm yết.


- Nếu mua quyển tập 2 thì quyển tập 1 được giảm  còn quyển tập 2 được giảm  so với giá niêm yết.

- Nếu mua trọ̣n bộ 5 quyển thì ngoài hai quyển đầu được giảm giá như trên, từ quyển tập 3 trở đi mỗi quyển sẽ được giảm  so với giá niêm yết.


a) Bạn Bình mua trọn bộ 5 quyển sách bài tập Toán lớp 9 ở cửa hàng sách  thì phải trả số tiền là bao nhiêu, biết rằng mỗi quyển sách bài tập Toán lớp 9 có giá niêm yết là  đồng.


b) Cửa hàng sách  áp dụng hình thức giảm giá khác cho loại sách bài tập Toán lớp 9 nêu trên là: nếu mua từ 3 quyển trở lên thì sẽ giảm giá  đồng cho mỗi quyển. Nếu bạn Bình mua trọn bộ 5 quyển sách bài tập Toán lớp 9 thì bạn Bình nên mua ở cửa hàng sách nào để số tiền phải trả ít hơn? Biết rằng giá niêm yết của hai cửa hàng sách là như nhau.
Bài 8: (3 điểm).  Cho tam giác ABC nhọn (AB < AC) có đường cao AH. Vẽ đường tròn tâm (O) đường kính AB cắt AC tại I. Gọi E là điểm đối xứng của H qua AC, EI cắt AB tại K và cắt (O) tại điểm thứ hai là D. 
1. Chứng minh tứ giác ADBH nội tiếp và AD = AE.
1. Chứng minh DH  AB. Suy ra HA là phân giác của góc IHK.
1. Chứng minh 5 điểm A, E, C, H, K cùng thuộc đường tròn tâm S.
Bài 9: Gieo con súc sắc 100 lần, kết quả thu được ghi ở bảng sau
	Số chấm
	Số lần xuất hiện

	1
	14

	2
	18

	3
	30

	4
	12

	5
	14

	6
	12


Hãy tìm xác suất của các biến cố
A: "mặt sáu chấm xuất hiện"
B: " mặt hai chấm xuất hiện"
C: " một mặt lẻ xuất hiện"
· HẾT -

ĐÁP ÁN
Bài 1:
a) Bảng giá trị của (P):
	

	-2
	-1
	0
	 1
	2

	

	4
	1
	0
	1
	4


Bảng giá trị của (d):
	

	0
	1

	

	2
	1


Đồ thị của (P) và (d)
[image: ]
b) Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và (d):



       


       
Vậy (P) và (d) cắt nhau tại hai điểm B(1; 1) và A(-2; 4)
Bài 2:
a)

 



Vì với mọi  nên phương trình luôn có nghiệm với mọi 

b) Vì phương trình luôn có nghiệm với mọi nên theo hệ thức Vi – et ta có:






Vậy hay thì thỏa đề
Bài 3:


a) Ta có tốc độ của xe là:  (dặm/h) (km/h)
Vì 53,11 > 50, nên xe đó vượt quá tốc độ theo biển báo trên đoạn đường đó .

b) Đổi 48 (km/h) (dặm/h)



Thay  vào  , ta được:

  (feet)

Vậy khi thắng lại vết trượt trên đường dài feet 
Bài 4:
Một mảnh vườn hình chữ nhật được chia thành nhiều luống để trồng cải, biết mỗi luống trồng số cây như nhau. Nếu tăng 8 luống và mỗi luống trồng ít hơn dự định 3 cây thì tổng số cây trồng được ít hơn dự định 54 cây. Nếu giảm 4 luống và mỗi luống trồng thêm 2 cây thì tổng số cây trồng nhiều hơn dự định là 32 cây. Hỏi số luống và số cây dự định.


Gọi  là số luống cải dự định trồng (>0)


       là số cây trên mỗi luống dự định trồng (>0)
Vì tăng 8 luống và mỗi luống trồng ít hơn dự định 3 cây thì tổng số cây trồng được ít hơn dự định 54 cây nên ta có phương trình


Vì giảm 4 luống và mỗi luống trồng thêm 2 cây thì tổng số cây trồng nhiều hơn dự định là 32 cây nên ta có phương trình:


Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:


Vậy theo dự định có 50 luống, trồng 15 cây mỗi luống và tổng cộng 750 cây
Bài 5: 


Gọi khối lượng nước đổ vào ao là (kg) 
Vì 1000 kg nước biển với nồng độ muối là 3,5%. Để giảm độ mặn xuống 1% cho dễ nuôi tôm ta có phương trình:







   (TMĐK)
Vậy khối lượng nước phải đổ vào ao là 2500 (kg).
Bài 6: 
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Thể tích phần đáy bình đong là:


Thể tích phần cổ bình đong là:


Thể tích nước trong bình là:



Bài 7: 
a) Số tiền bạn Bình phải trả khi mua trôn bộ 5 quyển bài tập Toán 9 ở nhà sách A là:
30.95%+30.90%+3.30.80%=127,5 (nghìn đồng)
b) Số tiền bạn Bình phải trả khi mua trôn bộ 5 quyển bài tập Toán 9 ở nhà sách B là:
30.2 + (30-5).3= 135 (nghìn đồng)
Vậy nếu bạn Bình mua trọn bộ 5 quyển sách bài tập Toán lớp 9 thì bạn Bình nên mua ở cửa hàng sách A để số tiền phải trả ít hơn (vì 127,5 nghìn đồng < 135 nghìn đồng)
Bài 8: 


[image: ]


a) Chứng minh được ADBH nội tiếp (4 điểm cùng thuộc (O)).
Chứng minh AD = AE:
Xét AHE có AI vừa là đường cao, vừa là đường trung tuyến

AHE cân tại A

AH = AE
Xét AIH và AIE có:
AH = AE (cmt)

	(do AHE cân tại A)
	AI là cạnh chung

AIH = AIE (c – g – c)


(hai góc tương ứng)

mà (góc nội tiếp cùng chắn cung AI)




AED cân tại A

 AD = AE

b) Có AD = AE  A là điểm chính giữa cung DH → DH  AB

 D đối xứng với H qua AB

 

Suy ra HA là phân giác của góc .

 

 Tứ giác AEHK nội tiếp

(AHC = AEC (c – g – c))

 Tứ giác AHCE nội tiếp
Nên 5 điểm A, E, C, H, K cùng thuộc đường tròn tâm S.
Bài 9:
Xem việc tung con súc sắc là một phép thử ngẫu nhiên
Số lần thực hiện phép thử: N=100
Số lần xuất hiện của biến cố A: 12


Số lần xuất hiện của biến cố B: 18


Số lần xuất hiện của biến cố C:
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